                                                                                                    Tháng 01-2009



VĂN BẢN MỚI THÁNG 1/2009
Trong tháng 1/2009, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ xin gởi đến Quý vị Danh mục các văn bản sau:
	TT
	Số văn bản
 ban hành
	Nội dung văn bản
	Ngày 
ban hành

	Chính phủ

	1 
	02/2009/NĐ-CP
	Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
	06/01/2009

	2 
	04/2009/NĐ-CP
	Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về việc ưu đãi; hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
	14/01/2009

	3 
	05/2009/NĐ-CP
	Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi; bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên.
	19/01/2009

	4 
	132/2008/NĐ-CP
	Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm; hàng hoá.
	31/12/2008

	5 
	133/2008/NĐ-CP
	Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
	31/12/2008

	6 
	134/2008/NĐ-CP
	Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
	31/12/2008

	Bộ Công thương

	7 
	51/2008/QĐ-BCT
	Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản; vận chuyển; sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp.
	30/12/2008

	8 
	0319/BCT-KV1
	Công văn số 0319/BCT-KV1 ngày 12/01/2009 của Bộ Công thương về việc Campuchia thông báo danh mục hàng hoá cấm.
	12/01/2009

	9 
	0491/BCT-XNK
	Công văn số 0491/BCT-XNK ngày 16/01/2009 của Bộ Công thương về mã số HS của mặt hàng bình chứa gas.
	16/01/2009

	10 
	12260/BCT-TTTN
	Công văn số 12260/BCT-TTTN ngày 25/12/2008 của Bộ Công thương về việc đưa thuốc lá nhập lậu vào Danh mục hàng hoá cấm kinh doanh.
	25/12/2008

	  Bộ Giáo dục và Đào tạo

	11 
	69/2008/
QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục; Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực.
	22/12/2008

	12 
	72/2008/
QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh; sinh viên.
	23/12/2008

	13 
	73/2008/
QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở.
	25/12/2008

	14 
	78/2008/
QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.
	29/12/2008

	15 
	80/2008/
QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.
	30/12/2008

	16 
	82/2008/
QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
	31/12/2008

	17 
	83/2008/QĐ-BGDĐT
	Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.
	31/12/2008

	 Bộ Giao thông vận tải

	18 
	30/2008/
QĐ-BGTVT
	Quyết định số 30/2008/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm.
	22/12/2008

	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	19 
	01/2009/TT-BKH
	Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi; bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ; trình tự; thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
	13/1/2009

	20 
	1744/2008/
QĐ-BKH
	Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
	29/12/2008

	  Bộ Khoa học và Công nghệ

	21 
	14/2008/QĐ-BKHCN
	Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
	22/12/2008

	  Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội

	22 
	67/2008/

QĐ-BLĐTBXH
	Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi; bình chịu áp lực; hệ thống lạnh; hệ thống điều chế nạp khí; chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước; nước nóng.
	29/12/2008

	23 
	69/2008/

QĐ-BLĐTBXH
	Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
	30/12/2008

	24 
	70/2008/

QĐ-BLĐTBXH
	Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề.
	30/12/2008

	25 
	72/2008/

QĐ-BLĐTBXH
	Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.
	30/12/2008

	26 
	01/2009/

TT-BLĐTBXH
	Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương; tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 của Chính phủ.
	14/1/2009

	27 
	02/2009/

TT-BLĐTBXH
	Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.
	15/01/2009

	28 
	03/2009/

TT-BLĐTBXH
	Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu; bảo hiểm xã hội một lần; trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ.
	22/01/2009

	29 
	22/LĐTBXH-BHXH
	Công văn số 22/LĐTBXH-BHXH ngày 06/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc.
	06/01/2009

	30 
	23/LĐTBXH-BHXH
	Công văn số 23/LĐTBXH-BHXH ngày 06/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về mức bình quân tiền lương; tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu.
	06/01/2009

	31 
	35/LĐTBXH-LĐTL
	Công văn số 35/LĐTBXH-LĐTL ngày 07/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về thời gian thử việc và trợ cấp thôi việc.
	07/01/2009

	32 
	226/LĐTBXH-LĐTL
	Công văn số 226/LĐTBXH-LĐTL ngày 21/01/2009 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể.
	21/01/2009

	33 
	4951/LĐTBXH-LĐTL
	Công văn số 4951/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
	30/12/2008

	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	34 
	117/2008/QĐ-BNN
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất; kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	11/12/2008

	35 
	118/2008/QĐ-BNN
	Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản.
	11/12/2008

	36 
	119/2008/QĐ-BNN
	Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y; vắc xin; chế phẩm sinh học; vi sinh vật; hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2008.
	11/12/2008

	37 
	126/2008/QĐ-BNN
	Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc sửa đổi; bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật; sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	30/12/2008

	38 
	129/2008/QĐ-BNN
	Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm; công nhận và đặt tên phân bón mới.
	31/12/2008

	39 
	130/2008/QĐ-BNN
	Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.
	31/12/2008

	Bộ Nội vụ

	40 
	06/2008/QĐ-BNV
	Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý; sử dụng thẻ đối với cán bộ; công chức; viên chức.
	22/12/2008

	41 
	1718/QĐ-BNV
	Quyết định số 1718/QĐ-BNV ngày 29/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.
	29/12/2008

	42 
	09/2008/TT-BNV
	Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/09/2007 của Chính phủ về tổ chức; hoạt động của quỹ xã hội; quỹ từ thiện.
	31/12/2008

	  Bộ Tài chính

	43 
	122/2008/QĐ-BTC
	Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân; nhận và giải quyết đơn khiếu nại; tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
	25/12/2008

	44 
	129/2008/QĐ-BTC
	Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3).
	31/12/2008

	45 
	126/2008/TT-BTC
	Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc; điều khoản; biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
	22/12/2008

	46 
	129/2008/TT-BTC
	Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
	26/12/2008

	47 
	130/2008/TT-BTC
	Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12 /2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
	26/12/2008

	48 
	133/2008/TT-BTC
	Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam.
	31/12/2008

	49 
	134/2008/TT-BTC
	Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức; cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
	31/12/2008

	50 
	125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT
	Thông tư Liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.
	22/12/2008

	51 
	03/2009/TT-BTC
	Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giảm; gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế; duy trì tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội.
	13/1/2009

	52 
	08/2009/TT-BTC
	Thông tư số 08/2009/TT-BTC ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu; nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ; công chức; viên chức; lực lượng vũ trang có mức lương thấp; đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009.
	16/01/2009

	53 
	15908/BTC-TCT
	Công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính về tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh.
	26/12/2008

	54 
	16109/BTC-CST
	Công văn số 16109/BTC-CST ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi; bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên.
	31/12/2008

	55 
	16181/BTC-TCT
	Công văn số 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về chính sách thuế TNCN.
	31/12/2008

	  Bộ Tài nguyên và Môi trường

	56 
	13/2008/QĐ-BTNMT
	Quyết định số 13/2008/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.
	24/12/2008

	57 
	15/2008/QĐ-BTNMT
	Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
	31/12/2008

	58 
	16/2008/QĐ-BTNMT
	Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
	31/12/2008

	Bộ Thông tin và Truyền thông

	59 
	57/2008/QĐ-BTTTT
	Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử VietNamNet.
	29/12/2008

	60 
	09/2008/TT-BTTTT
	Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên trên Internet.
	24/12/2008

	61 
	12/2008/TT-BTTTT
	Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác.
	30/12/2008

	62 
	85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT
	Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Văn hoá; Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về cấp phép; đăng ký; thực hiện quảng cáo trên báo chí; mạng thông tin máy tính; xuất bản phẩm và công tác thanh tra; kiểm tra; xử lý vi phạm.
	18/12/2008

	Bộ Tư pháp

	63 
	10/2008/TT-BTP
	Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.
	31/12/2008

	Bộ Xây dựng

	64 
	16/2008/QĐ-BXD
	Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước.
	31/12/2008

	65 
	17/2008/QĐ-BXD
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi; bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo; bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
	31/12/2008

	66 
	05/BXD-HĐXD
	Công văn số 05/BXD-HĐXD ngày 07/01/2009 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện trình tự thủ tục XDCB đối với các công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu.
	07/01/2009

	Bộ Y tế

	67 
	5203/QĐ-BYT
	Quyết định số 5203/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách; pháp luật về bảo hiểm y tế.
	30/12/2008

	68 
	8893/BYT-BH
	Công văn số 8893/BYT-BH ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT.
	30/12/2008

	Thủ tướng Chính phủ

	69 
	10/QĐ-TTg
	Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 05/01/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở; đê; kè; phòng; chống lụt; bão cấp bách.
	05/01/2009

	70 
	21/QĐ-TTg
	Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
	08/01/2009

	71 
	81/QĐ-TTg
	Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo.
	15/01/2009

	72 
	07/2009/QĐ-TTg
	Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều kiện và thủ tục thành lập; đình chỉ hoạt động; sáp nhập; chia; tách; giải thể trường đại học.
	15/01/2009

	73 
	10/2009/QĐ-TTg
	Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm; Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.
	16/01/2009

	74 
	13/2009/QĐ-TTg
	Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương; phát triển đường giao thông nông thôn; cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015
	21/01/2009

	75 
	14/2009/QĐ-TTg
	Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại.
	21/01/2009

	76 
	1905/QĐ-TTg
	Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 24/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án công bố; phổ biến tài sản văn hoá văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012.
	24/12/2008

	77 
	173/2008/QĐ-TTg
	Quyết định số 173/2008/QĐ-TTg ngày 25/12/2008 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc khác HIV trong trường hợp khẩn cấp.
	25/12/2008

	78 
	174/2008/QĐ-TTg
	Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn; thủ tục bổ nhiệm; miễn nhiệm chức danh giáo sư; phó giáo sư.
	31/12/2008

	79 
	36/2008/CT-TTg
	Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả; quyền liên quan.
	31/12/2008

	80 
	1940/CT-TTg
	Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà; đất liên quan đến tôn giáo.
	31/12/2008

	Tổng cục Hải quan

	81 
	56/TCHQ-KTTT
	Công văn số 56/TCHQ-KTTT ngày 06/01/2009 của Tổng cục Hải quan về thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và thuế GTGT của bàn phím và chuột máy vi tính áp dụng năm 2009.
	06/01/2009

	82 
	64/TCHQ-GSQL
	Công văn số 64/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2009 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá qua các cửa khẩu; lối mở biên giới đất liền.
	06/01/2009

	83 
	99/TCHQ-KTTT
	Công văn số 99/TCHQ-KTTT ngày 07/01/2009 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý điều chỉnh số thu thuế cuối niên độ kế toán.
	07/1/2009

	84 
	6750/TCHQ-KTTT
	Công văn số 6750/TCHQ-KTTT ngày 25/12/2008 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn hạch toán khấu trừ thuế nhập khẩu được hoàn vào thuế truy thu.
	25/12/2008

	85 
	6884/
TCHQ-KTSTQ
	Công văn số 6884/TCHQ-KTSTQ ngày 30/12/2008 của Tổng cục Hải quan về thuế NK nguyên liệu; vật tư; linh kiện.
	30/12/2008

	  Tổng cục Thuế

	86 
	41/TCT-CS
	Công văn số 41/TCT-CS ngày 05/01/2009 của Tổng cục Thuế về hàng bán trả lại.
	05/1/2009

	87 
	96/TCT-CS
	Công văn số 96/TCT-CS ngày 09/01/2009 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các trường mầm non tư thục và các cơ sở nhóm giữ trẻ.
	09/01/2009

	88 
	125/TCT-CS
	Công văn số 125/TCT-CS ngày 13/01/2009 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp thắc mắc trong việc đổi đơn vị tính từ tấn sang m3 khi tính phí BVMT.
	13/01/2009

	89 
	164/TCT-CS
	Công văn số 164/TCT-CS ngày 14/01/2009 của Tổng cục Thuế về việc chi phí tiền ăn giữa ca.
	14/01/2009

	90 
	188/TCT-CS
	Công văn số 188/TCT-CS ngày 15/01/2009 của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi công ty.
	15/01/2009

	91 
	190/TCT-CS
	Công văn số 190/TCT-CS ngày 15/01/2009 của Tổng cục Thuế về hoá đơn đối với tài sản bán đầu giá.
	15/01/2009

	92 
	4906/TCT-CS
	Công văn số 4906/TCT-CS ngày 22/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc mất hoá đơn do trộm cắp.
	22/12/2008

	93 
	4907/TCT-CS
	Công văn số 4907/TCT-CS ngày 22/12/2008 của Tổng cục Thuế về chứng từ và việc hạch toán chi phí đối với hoạt động thuê trụ sở.
	22/12/2008

	94 
	4938/TCT-CS
	Công văn số 4938/TCT-CS ngày 24/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế đối với doanh nghiệp tư nhân thi công xây dựng không thực hiện đúng và đầy đủ chứng từ hoá đơn; sổ sách kế toán.
	24/12/2008

	95 
	4980/TCT-CS
	Công văn số 4980/TCT-CS ngày 25/12/2008 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho công ty ở nước ngoài.
	25/12/2008

	96 
	4981/TCT-CS
	Công văn số 4981/TCT-CS ngày 25/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc trừ giá trị vỏ hộp khi tính thuế TTĐB.
	25/12/2008

	97 
	5032/TCT-CS
	Công văn số 5032/TCT-CS ngày 29/12/2008 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi.
	29/12/2008

	98 
	5035/TCT-CS
	Công văn số 5035/TCT-CS ngày 29/12/2008 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
	29/12/2008

	99 
	5039/TCT-CS
	Công văn số 5039/TCT-CS ngày 29/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền sử dụng đất.
	29/12/2008

	100 
	5050/TCT-CS
	Công văn số 5050/TCT-CS ngày 29/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc lập chứng từ nhận tiền tài trợ.
	29/12/2008

	101 
	4942/TCT-HT
	Công văn số 4942/TCT-HT ngày 24/12/2008 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN đối với cá nhân kinh doanh.
	24/12/2008

	102 
	5064/TCT-KK
	Công văn số 5064/TCT-KK ngày 30/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn hạch toán thu phí BVMT khai thác khoáng sản; dầu khí.
	30/12/2008

	103 
	123/TCT-PC
	Công văn số 123/TCT-PC ngày 12/01/2009 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường.
	12/01/2009

	104 
	16333/CT-QĐ
	Quyết định số 16333/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu.
	30/12/2008

	105 
	16334/CT-QĐ
	Quyết định số 16334/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu.
	30/12/2008

	106 
	4824/TCT-TVQT
	Công văn số 4824/TCT-TVQT ngày 15/12/2008 của Tổng cục Thuế về việc Thông báo phát hành Chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55; CTT56; CTT55B; CTT56B.
	15/12/2008

	Văn phòng Chính phủ

	107 
	112/VPCP-KGVX
	Công văn số 112/VPCP-KGVX ngày 06/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi; bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.
	06/01/2009

	  Ủy ban Nhân dân

	108 
	58/2008/QĐ-UBND
	Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quỹ hỗ trợ ổn định đời sống; học tập; đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.
	22/12/2008

	109 
	62/2008/QĐ-UBND
	Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009.
	31/12/2008

	110 
	06/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú; cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	09/1/2009

	111 
	14/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	09/01/2009

	112 
	23/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè; lề đường; bến; bãi; mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	09/01/2009

	113 
	25/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp; xe máy; ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	09/01/2009

	114 
	26/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	09/01/2009

	115 
	38/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	09/01/2009

	116 
	46/2009/QĐ-UBND
	Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	15/01/2009

	117 
	89/2008/QĐ-UBND
	Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	20/12/2008

	118 
	96/2008/QĐ-UBND
	Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	22/12/2008

	119 
	99/2008/QĐ-UBND
	Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	31/12/2008

	120 
	101/2008/QĐ-UBND
	Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008.
	31/12/2008


LƯU Ý:
Để có toàn văn các văn bản pháp luật nêu trên, Quý khách vui lòng liên hệ:

      Phòng Cung cấp Thông tin - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: 79 Trương Định (Lầu 1), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ÐT : 08. 38243826 (trực tiếp) - 38297040 (số nội bộ  202, 203, 216) 

Fax : 08. 38291957   -   Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn[image: image1.png]
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TRUNG TÂM THÔNG TIN
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